
Chiều rộng Mô tả Kính 6.38mm

1 600-2200 1 335 000

2 1200-1500 1 620 000

3 1600-1800 1 620 000

4 1800-3000 1 650 000

5 400-1600 1 670 000

6 400-1600 1 690 000

7 400-1000 1 660 000

8 600-950 1 920 000

9 600-950 1 990 000

10 2000-3200 2 150 000

11 2000-4000 2 290 000
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CỬA SỔ 

(HẤT-LẬT)
 470 000

Hãng KinLong

 380 000

 490 000

 460 000

 570 000

CỬA SỔ 
(TRƯỢT)

Cửa sổ 1 cánh mở hất (Đa điểm - bản lề A- chống sao)

Cửa 2 cánh mở trượt (Chốt âm và khóa đa điểm)

CỬA SỔ 
(QUAY)

Cửa sổ 1 cánh mở quay (Đa điểm - bản lề A)

1000-1700

1000-1700

Cửa đi 2 cánh mở quay  Xingfa hệ 55 1800-2300

400-1800

Cửa đi 1 cánh mở quay  Xingfa hệ 55

Cửa sổ 2 cánh mở quay Xingfa hệ 55

1800-2300

Cửa sổ mở hất Xingfa hệ 55

TT
Loại sản 

phẩm

Cửa đi chính 04 cánh mở quay

II. PHỤ KIỆN KIM KHÍ

Cửa sổ 2 cánh mở quay (Đa điểm - bản lề A)

Cửa 4 cánh mở trượt (Chốt âm và khóa đa điểm)

1800-2300

Cửa đi chính xếp gấp 04 cánh, 6 cánh 
mở trong hoặc ngoài - Xingfa hệ 63

2200-5800

Quy cách cửa

Đơn giá (VND/bộ)

                          CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHÔM KÍNH ĐÔNG Á

NHÔM XINGFA CAO CẤP
(Bảng báo giá này có hiệu lực từ ngày 01/05/ 2019)

BẢNG BÁO GIÁ

         Hotline: 09 1976 1218 -  0962 097 164  -Email: sanxuatdonga.jsc@gmail.com

Địa chỉ : Số 1 ngõ 32 Phố Lệ Mật - Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội   
Xưởng Sản Xuất:  Số 2 Tân Thụy- Phúc Đồng - Long Biên- Hà Nội

Đơn giá (VND/m2)

I. CỬA

1000-1700

Chủng loại sản phẩmTT
Kích thước thông dụng

Chiều cao

Vách kính cố định Xingfa hệ 55

Cửa 2 cánh mở trượt Xingfa hệ 93

600-2200

Cửa 3 cánh mở trượt Xingfa hệ 93

800-1800

400-1800Cửa sổ 1 cánh mở quay Xingfa hệ 55

Cửa 4 cánh mở trượt Xingfa hệ 93
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*GHI CHÚ:

1. Giá trên chưa bao gồm thuế 10% GTGT

Khi quý khách có nhu cầu sử dụng các loại kính khác, đơn giá cộng thêm so với đơn giá kính 5mm là:

2. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong phạm vi nội thành Hà Nội

3. Báo giá trên dùng để tham khảo và tính giá sơ bộ, báo giá chính thức sẽ được tính chí tiết theo thiết kế  của công trình

2 890 000

4 550 000

Cửa đi 1 cánh - khóa đa điểm KinLong 1 600 000

Cửa đi chính 4 cánh xếp gấp phụ kiện đồng bộ KinLong 3 900 000

CỬA ĐI

Cửa đi chính 6 cánh xếp gấp phụ kiện đồng bộ KinLong

1 200 000

2 300 000

d.Kính hộp 5-9-5mm, cộng thêm 400 000 (VND/m2)

c.Kính an toàn 10.38mm, cộng thêm 350 000 (VND/m2)

b.Kính an toàn 8.38mm, cộng thêm 300 000 (VND/m2)

e.Kính cường lực 5mm, cộng thêm 220 000 (VND/m2)

f.Kính cường lực 8mm, cộng thêm 320 000 (VND/m2)

a.Kính  thường 5mm trừ đi 60 000 (VND/m2)

g.Kính cường lực 10mm,cộng thêm 500 000 (VND/m2)

h.Kinh mầu cộng thêm 50 000 (VND/m2)

Cửa đi chính 4 cánh mở quay (Chốt K- khóa đa điểm)

Cửa đi chính 2 cánh mở quay (Chốt K , khóa đa điểm)

Cửa đi 1 cánh - khóa 1 điểm KinLong

Giá trên là nhôm mầu cơ bản: trắng, ghi, cà phê. Còn mầu vân gỗ thì cộng thêm 235 000VNĐ/m2.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHÔM KÍNH ĐÔNG Á

GIÁ BÁN 1 BỘ CỬA = DIỆN TÍCH X ĐƠN GIÁ/M2 + PHỤ KIỆN KIM KHÍ


